GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP XÃ
Môn: Tự nhiên và xã hội:
BÀI: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT 
VÀ ĐỘNG VẬT (TIẾT 2)
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Kiến thức, kĩ năng:
     Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm tác động xấu đến môi trường sống của thực vật và động vật. 
      Nêu, nhận biết được vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 
      Nêu được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường sống xung quanh. 
1.2. Năng lực:
Tự chủ - tự học: Quan sát, thu thập thông tin, hoàn thành phiếu học tập.
Giao tiếp - hợp tác: Trao đổi, thảo luận, lắng nghe, phản hồi; tham gia chia sẻ.
Giải quyết vấn đề: Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật. So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
 - Lựa chọn cách xử lí phù hợp trong các tình huống của trò chơi “Trung tâm cứu hộ SOS”.
1.3. Phẩm chất 
       Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm, yêu thiên nhiên; biết cách bảo bệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng có ý thức giữ gìn môi trường.
2. Đồ dùng dạy học:
2.1. Giáo viên: 
Nhạc khởi động : Bài hát “Đất nước Việt Nam xanh mãi”
Video/clip: 01 video cho Hoạt động 1; 01 phóng sự 'Bạn Trái Đất kêu cứu'; 04 video ngắn dạng câu hỏi 'Nếu...'; 02 hình ảnh minh hoạ xanh/sạch và ô nhiễm; 04 'cuộc gọi SOS' (tình huống).
Phiếu học tập nhóm Hoạt động 2 (A3/nhóm) 
Thẻ hai mặt xanh/đỏ (mỗi HS 1 thẻ).
Băng dính/nam châm; bút dạ; chuông.
2. Học sinh
SGK
Bút dạ, bút mực; thẻ hai mặt xanh/đỏ  (được phát trước giờ học).
3. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	
Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	*Khởi động bằng bài hát
- GV mở nhạc cho học sinh hát theo, vận động nhẹ theo lời bài hát “Đất nước Việt Nam xanh mãi”.
- GV: Các con vừa hát bài gì ? Bài hát muốn nhắc chúng ta điều gì?'
- GV gợi mở: Nếu môi trường bị ô nhiễm, bị phá hoại thì cây cối và con vật sẽ thế nào?
- GV chốt và giới thiệu bài: Hôm nay cô và các con cùng học tiếp Tiết 2 bài: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
	
- HS hát và vận động theo nhạc bài hát.

- HS trả lời.

- HS nêu, chia sẻ.


- HS nhắc lại tên bài học.


	HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ 

	 1, Vai trò của môi trường sống với thực vật và động vật.
GV: Tiết trước các con đã biết thực vật và động vật sống ở khắp nơi: Trên cạn, dưới nước. Để tìm hiểu môi trường sống có vai trò như thế nào với thực vật và động vật chúng ta cùng vào hoạt động 1
- Giáo viên cho học sinh xem video và giao nhiệm vụ: Các em xem video ghi nhớ nội dung và trả lời câu hỏi: Môi trường cung cấp những gì cho thực vật, động vật ?
*GV chốt: Môi trường cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho thực vật và động vật.
*GV gọi học sinh đọc lại kết luận.
*GV: Môi trường rất quan trọng với thực vật và động vật, nhưng hiện nay, môi trường sống của thực vật, động vật đang bị biến đổi như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 2.
	


- HS lắng nghe



- HS cùng xem video.

-HS trả lời: Môi trường cung cấp thức ăn, nước uống, nơi ở cho thực vật và động vật.

-2 Học sinh đọc lại kết luận.

- HS lắng nghe.


	2, Thực trạng môi trường sống của thực vật và động vật hiện nay. 
(Hoạt động nhóm).
a) GV nêu yêu cầu: Để tìm hiểu Thực trạng môi trường sống của thực vật và động vật hiện nay, cô chia lớp mình thành 4 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm là: xem vi deo, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập của từng nhóm. Nhiệm vụ của 4 nhóm như sau: 
+ Nhóm 1- nhóm Hoa Hồng: Các em sẽ tìm hiểu về môi trường sống của thực vật sống trên cạn.
+ Nhóm 2 - nhóm Hoa Sen : Các em sẽ tìm hiểu về môi trường sống của thực vật sống dưới nước.
 + Nhóm 3- nhóm Thỏ Trắng : Các em sẽ tìm hiểu về môi trường sống của động vật sống trên cạn.
+ Nhóm 4- nhóm Cá Heo: Các em sẽ tìm hiểu về môi trường sống của động vật dưới nước và hoàn thành phiếu học tập 

-  GV yêu cầu các nhóm cử nhóm trưởng, nhóm trưởng phân công nhiệm cho từng thành viên trong nhóm. 
- GV: mở video cho hs xem.
b) Học sinh xem video, làm phiếu nhóm.
- GV phát phiếu: Các con xem thật kĩ video. Sau khi xem xong video, nhóm mình thảo luận và hoàn thành vào phiếu học tập nhóm nhé !
 - GV bấm giờ thảo luận 3 phút, giáo viên đi hỗ trợ  các nhóm.
c, Làm việc cả lớp
- Cô xin mời đại diện 4 nhóm  lên trình bày 

- YC HS các nhóm khác đặt câu hỏi, nhóm trưởng trả lời.
* GV: Vừa rồi, em đã được nghe kết quả chia sẻ của các nhóm. Em ấn tưởng với kết quả chia sẻ của nhóm nào nhất?
 * GV nhận xét, kết luận: Các em ạ, qua hoạt động vừa rồi chúng mình thấy môi trường sống của thực vật và động vật hiện nay đang chịu nhiều tác động tiêu cực, dẫn đến có nơi cháy rừng, có nơi nắng hạn, có nơi nước bị ô nhiễm xả thải trực tiếp ra môi trường, có nơi mưa lũ gây ngập lụt. Để giúp các em có cái nhìn toàn cảnh về môi trường sống của thực vật và động vật trên trái đất hiện nay, cô mời các em xem phóng sự sau của bạn Trái Đất. GV mở video.
- GV hỏi: Vậy theo các em: Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống cho động vật và thực vật?
d) Giáo viên chốt kiến thức.
+ Môi trường sống là “ngôi nhà” của thực vật và động vật, cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho thực vật và động vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Gọi học sinh đọc kết luận.
	



- HS lắng nghe.
- HS nhận nhóm, ổn định vị trí.
	Nhóm : Hoa hồng

	
Thực vật sống trên cạn
	Nhận xét về môi trườn sống
	Dự đoán điều xảy ra và lí do

	
	
	



	Nhóm : Hoa sen

	
Thực vật sống dưới nước
	Nhận xét về môi trườn sống
	Dự đoán điều xảy ra và lí do

	
	
	



	Nhóm : Thỏ trắng

	
Động vật sống trên cạn
	Nhận xét về môi trườn sống
	Dự đoán điều xảy ra và lí do

	
	
	



	Nhóm : Cá heo

	
Động vật sống dưới nước
	Nhận xét về môi trườn sống
	Dự đoán điều xảy ra và lí do

	
	
	



- HS nhận nhiệm vụ trong nhóm.



- Các nhóm nhận phiếu.
- HS xem video.
- HS thảo luận, thư kí ghi phiếu học tập.


- HS trưởng nhóm lên trình bày kết quả
+ HS nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trưởng trả lời.

- HS nêu ý kiến.











- HS trả lời : Vì môi trường sống cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho thực vật và động vật……

-HS lắng nghe.



-2 HS đọc kết luận.


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

	    Trò chơi: “Trung tâm cứu hộ SOS” 
GV: Bây giờ, để xem các em nhớ bài nhanh đến đâu và vận dụng bài như thế nào, cô sẽ tổ chức cho các em chơi trò chơi “Trung tâm cứu hộ SOS”. 
*GV nêu cách chơi, luật chơi : Quan sát thật kĩ các hình ảnh, video mà trò chơi đưa ra, sau đó sẽ bày tỏ ý kiến của mình bằng thẻ (Nếu các em thấy hình ảnh môi trường sống xanh – sạch – đẹp các em sẽ giơ biểu tượng đồng ý thẻ xanh, nếu các em thấy hình ảnh, video môi trường bị ô nhiễm các em sẽ giơ thẻ đỏ và nói to SOS! 
- GV nhắc: Nghe tín hiệu và giơ thẻ cao để cô thấy rõ nhé!'
+ Các em đã nắm rõ nhiệm vụ chưa?
*Tổ chức chơi.
+ GV trình chiếu hình ảnh 1: Rừng cây tươi tốt. 
- GV hỏi: Vì sao em chọn thẻ xanh ?
+ GV trình chiếu Video 1: Cảnh khu rừng đang cháy, một con Hươu đang kêu cứu: Các bạn ơi, rừng cháy rồi. Mình khó thở quá. Mình không còn chỗ ở nữa!  Các bạn cứu mình với! (Lời con hươu).
-  GV:Tín hiệu SOS đã phát, vậy nếu rừng bị cháy thì điều gì sẽ xảy ra? 
- Vậy khi gặp đám cháy em sẽ làm gì ?
+GV: Khi gặp các đám cháy chúng ta KHÔNG tự ý xử lí, phải đứng xa và báo người lớn/ hoặc gọi cứu hoả 114. 
+GV trình chiếu hình ảnh cánh đồng rau
 GV nói: Ồ một cánh đồng rau xanh thật tươi tốt, mời ý kiến của các em! 
+ GV trình chiếu video 2: Dòng sông bị ô nhiễm.
- GV phỏng vấn HS: Vì sao em lại đưa ra tín hiệu SOS?
-GV nhận xét, tuyên dương
+ GV trình chiếu Video 3: Cảnh hạn hán.
- GV: Cô thấy các em đều giơ thẻ đỏ và nói SOS. Vậy Nếu trời nắng hạn hán kéo dài thì điều gì sẽ xảy ra?
-GV nhận xét, tuyên dương
*GV nhận xét: Qua trò chơi, cô thấy các em đã biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế rất tốt. Cô khen cả lớp.
3. Vận dụng
- GV: Hôm trước, cô đã dặn các em về nhà tập làm Phóng viên nhí tìm hiểu về môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh em. Cô đã nhận được nhiều tin bài của các em. Bây giờ, cô dành cho cả lớp 30 giây để chuẩn bị nội dung thuyết trình Em là phóng viên nhí. 30 giây bắt đầu.
- GV: Thời gian chuẩn bị đã hết. Chúng mình cùng hướng lên màn hình, xem hôm nay bạn nào may mắn được thuyết trình trước lớp.
- GV bấm mở chọn hình ảnh bất kì của HS đã chuẩn bị lên bảng thuyết trình. 
- GV gọi HS nhận xét phần trình bày của bạn
 - GV nhận xét, chốt: Qua phần thuyết trình, cô thấy các em đã rất quan tâm đến môi trường sống của thực vật và động vật xung quanh mình và hiểu sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
*GV hỏi: Em đã làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật quanh em?
- GV khen: Các em đã nêu rất đúng những việc cần làm để bảo vệ MT sống của thực vật và động vật đó là: 
+ Mỗi bạn chọn 1 việc nhỏ để làm ngay hôm nay: bỏ rác đúng nơi quy định, tắt điện khi ra khỏi lớp, tiết kiệm nước, chăm cây xanh...
+ Tuần tới con kể với cô: con đã làm việc gì để bảo vệ môi trường sống quanh mình?'
Đây cũng chính là nội dung bài của tiết tiếp theo về nhà các em viết lại những việc em đã làm và sẽ làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật để tiết sau chia sẻ cho cô và cả lớp nghe nhé!.

	








- HS nghe luật chơi.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



- HS lắng nghe  hướng dẫn và tham gia trò chơi.

- HS chơi trò chơi: 
-HS giơ thẻ xanh
- Thưa cô em chọn thẻ xanh vì đây là hình ảnh một môi trường trong lành.

-HS giơ thẻ đỏ và nói to SOS.


- HS trả lời: nếu rừng bị cháy thì động vật, thực vật sẽ chết và không có nơi ở…
- Em sẽ báo người lớn, em gọi cứu hoả…. 



-HS giơ thẻ xanh

-HS giơ thẻ đỏ và nói to SOS.

- HS trả lời: vì nguồn nước bẩn cá và các loài vật sống dưới nước sẽ chết.

-HS giơ thẻ đỏ và nói to SOS
- HS trả lời: nếu trời nắng hạn hán kéo dài thì đất khô cằn hạn hán, cây cối héo khô và động vật chết.

-HS lắng nghe
 
















- 2 HS lên bảng làm phóng viên nhí thuyết trình theo hình ảnh đã chuẩn bị ở nhà.
-HS lắng nghe


- 2-3 HS trả lời: Em không vứt rác bừa bãi, em trồng cây xanh, em không xả nước bẩn vào môi trường nước…


-HS lắng nghe
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